
CTy Cổ Phần Thế Giới Di Động 

Số: DMX 13-05-2019 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng,  ngày 4  tháng 4 năm 2019 

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI  

Kính gửi: Sở Công Thương Tỉnh Sóc Trăng  

      Tên thương nhân: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động 

      Địa chỉ chi nhánh: 50-52 Hai Bà Trưng, Phường 1, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng  

      Mã số thuế: 0303217354-056  

      Người liên hệ: Tô Hà Anh           SDT : 0946838438 

      Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động thông báo chương trình khuyến mại 

như sau: 

      1. Tên chương trình khuyến mại: “ĐIỆN MÁY XANH - THÁNG 5 - TẶNG QUÀ - GIẢM GIÁ 13” 

      2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: TỈNH SÓC TRĂNG 

      3. Hình thức khuyến mại: tặng quà, giảm giá 

      4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/05/2019 –02/06/2019 

      5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: các sản phẩm đang có bán tại ĐIỆN MÁY XANH (theo danh sách đính kèm) và thỏa 

cơ cấu tặng quà, giảm giá 

      6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng 200,000đ, Phiếu mua hàng 500,000đ, GIẢM GIÁ … 

      7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  Tất cả khách hàng mua sắm tại 

ĐIỆN MÁY XANH thỏa cơ cấu bên dưới sẽ được hưởng ưu đãi này. 

      8. Cơ cấu giải thưởng: KHÔNG CÓ 

A. Giảm giá 

Tên sản phẩm    Giá bán     Mức giảm   Giá giảm 
Tỷ lệ 

giảm 

số 

lượng 
  Tổng tiền  Ghi chú Thời gian 

Máy lạnh Midea MSAF-

13CRN8 
 7,390,000   739,000  6,651,000 10% 10 7,390,000  Ap dụng từ : 

1/ Từ 19/05 đến 

19/05/2019 

2/ Từ 24/05 đến 

26/05/2019 

3/ Từ 31/05 đến 

02/06/2019 

Máy giặt AQUA AQW-

DK90CT S 
 6,690,000   200,000  6,490,000 3% 10 2,000,000  

Máy giặt Aqua AQW-

FW105AT(N) (Imei) 
 6,690,000   200,000  6,490,000 3% 10 2,000,000  



Máy giặt Aqua AQD-

DD1000A (N2) (Imei) 

 

12,990,000  
 300,000  12,690,000 2% 10 3,000,000  

Quạt điều hòa Sunhouse 

SHD7707 Tím 

2,560,000 
 512,000  

 2,048,000  20% 
10 

 5,120,000  

 Giảm giá hàng trưng bày,  

Không áp dụng đồng thời CTKM khác  

19/5 - 

31/5/2019 

Quạt hơi nước Magic A45 1,895,000  379,000   1,516,000  20% 10  3,790,000  

Quạt điều hòa Sunhouse 

SHD7715 Đen 

3,715,000 
 743,000  

 2,972,000  20% 
10 

 7,430,000  

Quạt lửng Asia A16009 

Xám 

460,000 
 138,000  

 322,000  30% 
10 

 1,380,000  

Quạt đứng Tefal 

VF3647O1 

1,500,000 
 450,000  

 1,050,000  30% 
10 

 4,500,000  

Quạt treo Tefal VF3637O1 1,300,000  390,000   910,000  30% 10  3,900,000  

Quạt phun sương Comet 

CM8806_KG 

2,745,000 
 549,000  

 2,196,000  20% 
10 

 5,490,000  

Quạt phun sương Comet 

CM8816_KG 

2,670,000 
 534,000  

 2,136,000  20% 
10 

 5,340,000  

Quạt sưởi Sunhouse 

SHD7082 đỏ 

2,485,000 
 497,000  

 1,988,000  20% 
10 

 4,970,000  

Quạt sưởi Sunhouse 

SHD7073 

2,580,000 
 516,000  

 2,064,000  20% 
10 

 5,160,000  

Quạt sưởi Sunhouse 

SHD7075 

3,040,000 
 608,000  

 2,432,000  20% 
10 

 6,080,000  

Quạt bàn Asia B12005 320,000  96,000   224,000  30% 10  960,000  

Quạt điều hòa Midea 

AC120-15F 

2,560,000 
 512,000  

 2,048,000  20% 
10 

 5,120,000  

Máy làm mát không khí 

Sunhouse SHD7722 

4,850,000 
 970,000  

 3,880,000  20% 
10 

 9,700,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DK-1500B 

5,250,000 
 1,050,000  

 4,200,000  20% 
10 

 10,500,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DK-2500B 

6,795,000 
 1,359,000  

 5,436,000  20% 
10 

 13,590,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DK-5000C 

5,870,000 
 1,174,000  

 4,696,000  20% 
10 

 11,740,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DK-800A 

2,945,000 
 589,000  

 2,356,000  20% 
10 

 5,890,000  

Quạt đứng Asia D16013-

VV0 

950,000 
 285,000  

 665,000  30% 
10 

 2,850,000  

Quạt hộp Asia F12004-TV1 400,000  120,000   280,000  30% 10  1,200,000  

Quạt trần KDK M60XG 1,300,000  390,000   910,000  30% 10  3,900,000  

Quạt trần PANASONIC F-

56MPG-S 

3,130,000 
 939,000  

 2,191,000  30% 
10 

 9,390,000  

Quạt trần PANASONIC F-

56MZG-S 

2,815,000 
 844,500  

 1,970,500  30% 
10 

 8,445,000  

Quạt trần PANASONIC F-

60MZ2 

1,490,000 
 447,000  

 1,043,000  30% 
10 

 4,470,000  

Quạt trần PANASONIC F-

60MZ2-S 

1,290,000 
 387,000  

 903,000  30% 
10 

 3,870,000  



Quạt trần PANASONIC F-

60TDN 

4,885,000 
 1,465,500  

 3,419,500  30% 
10 

 14,655,000  

Quạt sạc SUNHOUSE 

SHD7112 

800,000 
 240,000  

 560,000  30% 
10 

 2,400,000  

Quạt điều hòa SUNHOUSE 

SHD7772 

7,890,000 
 1,578,000  

 6,312,000  20% 
10 

 15,780,000  

Đèn sưởi Kangaroo KG255 1,105,000  221,000   884,000  20% 10  2,210,000  

Quạt sưởi SUNHOUSE 

SHD7013 

325,000 
 65,000  

 260,000  20% 
10 

 650,000  

Quạt cây DIENCO QĐ400- 

XPN 

1,250,000 
 375,000  

 875,000  30% 
10 

 3,750,000  

Quạt cây DIENCO QÐ-

400-MS 

650,000 
 195,000  

 455,000  30% 
10 

 1,950,000  

Quạt cây DIENCO QĐ-

450-ĐM 

460,000 
 138,000  

 322,000  30% 
10 

 1,380,000  

Quạt lửng DIENCO QÐM-

400-ÐK 

390,000 
 117,000  

 273,000  30% 
10 

 1,170,000  

Quạt hộp DIENCO QH-

300LP/TL 

375,000 
 112,500  

 262,500  30% 
10 

 1,125,000  

Quạt treo DIENCO QTT- 

400E-HĐ 

390,000 
 117,000  

 273,000  30% 
10 

 1,170,000  

Quạt treo DIENCO QTT-

450-ĐM 

395,000 
 118,500  

 276,500  30% 
10 

 1,185,000  

Quạt cây Korihome SFK-

388-W 

1,990,000 
 597,000  

 1,393,000  30% 
10 

 5,970,000  

Quạt trần MITSUBISHI 

C56-GS 

1,370,000 
 411,000  

 959,000  30% 
10 

 4,110,000  

Quạt cây MITSUBISHI 

LV16-RT SF-GY 

1,960,000 
 588,000  

 1,372,000  30% 
10 

 5,880,000  

Quạt treo MITSUBISHI 

W16-RT BL 

1,555,000 
 466,500  

 1,088,500  30% 
10 

 4,665,000  

Quạt sưởi Sunhouse 

SHD7022-KG 

570,000 
 114,000  

 456,000  20% 
10 

 1,140,000  

Quạt sưởi Sunhouse 

SHD7015-KG 

380,000 
 76,000  

 304,000  20% 
10 

 760,000  

Quạt sưởi Sunhouse 

SHD7019 

460,000 
 92,000  

 368,000  20% 
10 

 920,000  

Máy sưởi để sàn Korihome 

EHK-362 

1,795,000 
 359,000  

 1,436,000  20% 
10 

 3,590,000  

Máy sưởi Korihome EHK-

102-S 

2,505,000 
 501,000  

 2,004,000  20% 
10 

 5,010,000  

Sưởi điện hồng ngoại 

Sunhouse SHD7013 

335,000 
 67,000  

 268,000  20% 
10 

 670,000  

Sưởi điện Halogen 

Sunhouse SHD7015 

395,000 
 79,000  

 316,000  20% 
10 

 790,000  

Sưởi điện 3 bóng Halogen 

Sunhouse SHD7016 

465,000 
 93,000  

 372,000  20% 
10 

 930,000  



Quạt lửng ASIAvina - 

A16001-LV1 - Lá mạ 

510,000 
 153,000  

 357,000  30% 
10 

 1,530,000  

Quạt đứng ASIAvina - 

D20002-DV0 - Đen 

680,000 
 204,000  

 476,000  30% 
10 

 2,040,000  

Quạt sưởi và làm mát 

không khí Sunhouse 

SHD7703 

3,290,000 

 658,000  

 2,632,000  20% 

10 

 6,580,000  

Quạt đứng đuỗi muỗi Tefal 

VF3650-71 Nâu 

2,090,000 
 627,000  

 1,463,000  30% 
10 

 6,270,000  

Máy làm mát không khí 

Kangaroo KG50F50 

7,690,000 
 1,538,000  

 6,152,000  20% 
10 

 15,380,000  

Quạt sạc Delites QS001 790,000  237,000   553,000  30% 10  2,370,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DKA-05000A 

6,825,000 
 1,365,000  

 5,460,000  20% 
10 

 13,650,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DKA-10000A 

12,600,000 
 2,520,000  

 

10,080,000  20% 
10 

 25,200,000  

Máy làm mát không khí 

Daikio DK-7000A 

10,490,000 
 2,098,000  

 8,392,000  20% 
10 

 20,980,000  

Máy làm mát không khí 

Honeywell CL604AE 

6,360,000 
 1,272,000  

 5,088,000  20% 
10 

 12,720,000  

Máy làm mát không khí 

Honeywell CL20AE 

5,290,000 
 1,058,000  

 4,232,000  20% 
10 

 10,580,000  

Máy làm mát không khí 

Honeywell CL 60PM 

8,930,000 
 1,786,000  

 7,144,000  20% 
10 

 17,860,000  

Máy làm mát không khí 

Honeywell CL40PM 

8,270,000 
 1,654,000  

 6,616,000  20% 
10 

 16,540,000  

Quạt đứng MITSUBISHI 

LV16-RV CY-GY xám 

đậm 

2,200,000 

 660,000  

 1,540,000  30% 

10 

 6,600,000  

Quạt đứng Asia D16018 

Xanh Coban 

650,000 
 195,000  

 455,000  30% 
10 

 1,950,000  

Quạt lửng Asia A16018 

xanh lam 

520,000 
 156,000  

 364,000  30% 
10 

 1,560,000  

Quạt đứng Toshiba F-

LSD20(W)VN 

2,150,000 
 645,000  

 1,505,000  30% 
10 

 6,450,000  

Máy tạo kiểu tóc Panasonic 

EH-HT40-K645 

1,060,000 
 318,000  

 742,000  30% 
10 

 3,180,000  

Máy sấy tóc Panasonic EH-

NA65-K645 

2,900,000 
 870,000  

 2,030,000  30% 
10 

 8,700,000  

Máy sấy tóc Panasonic EH-

NE81-K645 

1,190,000 
 357,000  

 833,000  30% 
10 

 3,570,000  

Máy tạo kiểu tóc Philips 

BHS675 

1,490,000 
 447,000  

 1,043,000  30% 
10 

 4,470,000  

Máy cạo râu Philips S1070 1,640,000  492,000   1,148,000  30% 10  4,920,000  

Máy cạo râu Philips S5070 2,600,000  780,000   1,820,000  30% 10  7,800,000  

Máy tỉa lông mũi NT1150 740,000  222,000   518,000  30% 10  2,220,000  

Máy wax lông cho nữ 

Philips BRT383 

750,000 
 225,000  

 525,000  30% 
10 

 2,250,000  



Máy xay sinh tố 

Happycook HC-200BL 

560,000 
 168,000  

 392,000  30% 
10 

 1,680,000  

Máy đánh trứng Philips 

HR1559 

1,400,000 
 420,000  

 980,000  30% 
10 

 4,200,000  

Máy ép trái cây Philips 

HR1855 

3,280,000 
 984,000  

 2,296,000  30% 
10 

 9,840,000  

Máy ép trái cây Midea MJ-

JS20A 

3,475,000 
 1,042,500  

 2,432,500  30% 
10 

 10,425,000  

MÁY LÀM SỮA ĐẬU 

NÀNH BLUESTONE 

SMB-7391 

3,950,000 

 1,185,000  

 2,765,000  30% 

10 

 11,850,000  

Máy xay sinh tố Midea MJ-

BL40G 

680,000 
 204,000  

 476,000  30% 
10 

 2,040,000  

Máy xay sinh tố Philips 

HR2051/30 Xanh lá 

560,000 
 168,000  

 392,000  30% 
10 

 1,680,000  

Máy xay sinh tố Delites 

STO01 Màu Trắng 

400,000 
 120,000  

 280,000  30% 
10 

 1,200,000  

Máy xay sinh tố Delites 

STO01 Màu Xanh Ngọc 

400,000 
 120,000  

 280,000  30% 
10 

 1,200,000  

Máy xay sinh tố Sunhouse 

SHD5112 

335,000 
 100,500  

 234,500  30% 
10 

 1,005,000  

Máy xay sinh tố Delites 

STO02 

550,000 
 165,000  

 385,000  30% 
10 

 1,650,000  

Máy xay sinh tố cầm tay 

BlueStone BLB-5226 

1,195,000 
 358,500  

 836,500  30% 
10 

 3,585,000  

Máy đánh trứng Bosch 

MFQ3020 

1,100,000 
 330,000  

 770,000  30% 
10 

 3,300,000  

Máy ép trái cây ZELMER 

JE1003 SYMBIO 

3,530,000 
 1,059,000  

 2,471,000  30% 
10 

 10,590,000  

Máy xay đa năng Bosch 

MSM66150 

1,800,000 
 540,000  

 1,260,000  30% 
10 

 5,400,000  

Máy xay đa năng Daewoo 

DWP-SH8000 

440,000 
 132,000  

 308,000  30% 
10 

 1,320,000  

Máy xay sinh tố Bluestone 

BLB5317 

830,000 
 249,000  

 581,000  30% 
10 

 2,490,000  

Máy xay sinh tố Kangaroo 

KG4B3 

910,000 
 273,000  

 637,000  30% 
10 

 2,730,000  

Máy xay sinh tố Kenwood 

BLP404WH 

1,620,000 
 486,000  

 1,134,000  30% 
10 

 4,860,000  

Máy xay sinh tố Kenwood 

BLP600WH 

3,160,000 
 948,000  

 2,212,000  30% 
10 

 9,480,000  

Máy xay sinh tố 

SUNHOUSE SHD5111 

340,000 
 102,000  

 238,000  30% 
10 

 1,020,000  

Máy xay sinh tố 

SUNHOUSE SHD5610 

675,000 
 202,500  

 472,500  30% 
10 

 2,025,000  

Máy xay sinh tố TEFAL 

BL3121 

1,690,000 
 507,000  

 1,183,000  30% 
10 

 5,070,000  

Máy xay sinh tố ZELMER 

491.4 NP Symbio 

2,610,000 
 783,000  

 1,827,000  30% 
10 

 7,830,000  



Máy ép trái cây Korihome 

JEK-633 

1,800,000 
 540,000  

 1,260,000  30% 
10 

 5,400,000  

Máy ép trái cây Korihome 

JEK-844 

2,700,000 
 810,000  

 1,890,000  30% 
10 

 8,100,000  

Máy làm sữa đậu nành 

TIROSS TS-981 

2,130,000 
 639,000  

 1,491,000  30% 
10 

 6,390,000  

Máy xay sinh tố Kangaroo 

đa năng 4 cối KG4B5 

830,000 
 249,000  

 581,000  30% 
10 

 2,490,000  

Máy xay sinh tố Philips 

HR2157 

2,490,000 
 747,000  

 1,743,000  30% 
10 

 7,470,000  

Máy xay sinh tố Midea MJ-

BP25 

790,000 
 237,000  

 553,000  30% 
10 

 2,370,000  

Máy xay sinh tố 

Happycook HCB-150S 

800,000 
 240,000  

 560,000  30% 
10 

 2,400,000  

Máy xay thịt Philips 

HR2710 

2,650,000 
 795,000  

 1,855,000  30% 
10 

 7,950,000  

Nồi cơm nắp gài 3D 

Happycook HC-180N 

820,000 
 246,000  

 574,000  30% 
10 

 2,460,000  

Nồi cơm điện tử Midea 

MR-SC18MB 

1,050,000 
 315,000  

 735,000  30% 
10 

 3,150,000  

Nồi cơm nắp gài Comet 

CM8006 

600,000 
 180,000  

 420,000  30% 
10 

 1,800,000  

Nồi cơm nắp gài Cuckoo 

CR- 3021 

4,100,000 
 1,230,000  

 2,870,000  30% 
10 

 12,300,000  

Nồi cơm điện tử Cuckoo 

CRP- CHSS1009FN 

13,300,000 
 3,990,000  

 9,310,000  30% 
10 

 39,900,000  

Nồi cơm nắp gài Midea 

MR-CM1805 

800,000 
 240,000  

 560,000  30% 
10 

 2,400,000  

Nồi cơm nắp gài Midea 

MR-CM07NA 

710,000 
 213,000  

 497,000  30% 
10 

 2,130,000  

Nồi cơm nắp rời Panasonic 

SR-W22GSLRA 

960,000 
 288,000  

 672,000  30% 
10 

 2,880,000  

Nồi cơm nắp gài Supor 

SRC922 

660,000 
 198,000  

 462,000  30% 
10 

 1,980,000  

Nồi cơm nắp gài Supor 

CFXB50FC29VN-75 

1,290,000 
 387,000  

 903,000  30% 
10 

 3,870,000  

Nồi cơm điện tử Tiger JKT-

S10W 

11,000,000 
 3,300,000  

 7,700,000  30% 
10 

 33,000,000  

Nồi cơm nắp gài Delites 

NCG1801 02 

360,000 
 108,000  

 252,000  30% 
10 

 1,080,000  

Nồi cơm nắp rời Panasonic 

SR-W18GSARA 

930,000 
 279,000  

 651,000  30% 
10 

 2,790,000  

Nồi cơm điện tử Cuckoo 

CR-0821FI 

2,875,000 
 862,500  

 2,012,500  30% 
10 

 8,625,000  

Nồi cơm nắp gài Sunhouse 

SHD 8619 Xanh 

690,000 
 207,000  

 483,000  30% 
10 

 2,070,000  

Nồi cơm điện tử Toshiba 

RC-18NAFVN(W) 

2,500,000 
 750,000  

 1,750,000  30% 
10 

 7,500,000  



Nồi cơm nắp gài Philips 

HD3128/66 Bạc 

1,490,000 
 447,000  

 1,043,000  30% 
10 

 4,470,000  

Nồi cơm nắp gài Midea 

MR-CM1811 

690,000 
 207,000  

 483,000  30% 
10 

 2,070,000  

Nồi cơm điện tử Philips 

HD3060 

1,680,000 
 504,000  

 1,176,000  30% 
10 

 5,040,000  

Nồi cơm nắp gài Sharp KS-

R23STV RL 

1,590,000 
 477,000  

 1,113,000  30% 
10 

 4,770,000  

Nồi cơm điện tử Cuckoo 

CRP-G1015M Màu đỏ 

3,550,000 
 1,065,000  

 2,485,000  30% 
10 

 10,650,000  

Nồi cơm nắp gài Cuckoo 

CR-0671V 

820,000 
 246,000  

 574,000  30% 
10 

 2,460,000  

Nồi cơm nắp gài Kangaroo 

KG29N 

1,055,000 
 316,500  

 738,500  30% 
10 

 3,165,000  

Nồi cơm nắp gài Midea 

MR-CM1011 

480,000 
 144,000  

 336,000  30% 
10 

 1,440,000  

Nồi cơm nắp gài Midea 

MR-CM1815 

790,000 
 237,000  

 553,000  30% 
10 

 2,370,000  

Nồi cơm điện tử Japan 

Zojirushi ZONC-NP-

HRQ18-XT 

15,200,000 

 4,560,000   

10,640,000  30% 

10 

 45,600,000  

Nồi cơm điện tử Supor 

CFXB50FC29VN-75 

1,100,000 
 330,000  

 770,000  30% 
10 

 3,300,000  

Nồi cơm nắp gài Midea 

MR-CM18SG 

570,000 
 171,000  

 399,000  30% 
10 

 1,710,000  

Nồi cơm điện từ Hitachi 

RZ-D10XFY(GWH) Trắng 

xám 

2,500,000 

 750,000  

 1,750,000  30% 

10 

 7,500,000  

Nồi cơm điện tử Hitachi 

RZ-D18XFY(GWH) Trắng 

xám 

2,800,000 

 840,000  

 1,960,000  30% 

10 

 8,400,000  

Nồi cơm điện tử Hitachi 

RZ-D18VFY(DRE) Đỏ 

3,240,000 
 972,000  

 2,268,000  30% 
10 

 9,720,000  

Nồi cơm điện tử Hitachi 

RZ-D18WFY (RE) 

3,800,000 
 1,140,000  

 2,660,000  30% 
10 

 11,400,000  

Nồi cơm nắp gài Panasonic 

SR-MVP187HRA 

1,820,000 
 546,000  

 1,274,000  30% 
10 

 5,460,000  

Nồi cơm nắp gài Panasonic 

SR-MVQ187SRA 

1,460,000 
 438,000  

 1,022,000  30% 
10 

 4,380,000  

Nồi cơm nắp gài 

Happycook HCJ-280 - KG 

780,000 
 234,000  

 546,000  30% 
10 

 2,340,000  

Nồi cơm điện tử Toshiba 

RC-18RH(CG)VN 

5,690,000 
 1,707,000  

 3,983,000  30% 
10 

 17,070,000  

Nồi cơm điện tử Toshiba 

RC-10RH(CG)VN 

5,190,000 
 1,557,000  

 3,633,000  30% 
10 

 15,570,000  

Nồi cơm điện cao tần 

Panasonic SR-

AFM181WRA 

9,900,000 

 2,970,000  

 6,930,000  30% 

10 

 29,700,000  

Nồi cơm điện tử Zojirushi 

NP-BSQ18V-TA 

25,990,000 
 7,797,000  

 

18,193,000  30% 
10 

 77,970,000  



Nồi cơm điện tử Zojirushi 

NS-YSQ10-XJ 

6,190,000 
 1,857,000  

 4,333,000  30% 
10 

 18,570,000  

Nồi cơm điện từ Hitachi 

RZ-JHE18Y(N) Màu nâu 

8,300,000 
 2,490,000  

 5,810,000  30% 
10 

 24,900,000  

Nồi cơm điện tử Cuckoo 

CR-0655F Trắng Đỏ 

1,590,000 
 477,000  

 1,113,000  30% 
10 

 4,770,000  

Nồi cơm điện tử 

Happycook HCJ-060D KG 

1,865,000 
 559,500  

 1,305,500  30% 
10 

 5,595,000  

Nồi cơm điện Bluestone 

RCB-5561 

995,000 
 298,500  

 696,500  30% 
10 

 2,985,000  

Nồi cơm điện từ Tefal 

RK805565 

3,390,000 
 1,017,000  

 2,373,000  30% 
10 

 10,170,000  

Nồi cơm điện từ Tefal 

RK604165 

2,490,000 
 747,000  

 1,743,000  30% 
10 

 7,470,000  

Nồi cơm điện nắp gài 

Midea MR CM1823 

595,000 
 178,500  

 416,500  30% 
10 

 1,785,000  

Nồi lẩu điện Sunhouse 

SHD 4520 

430,000 
 129,000  

 301,000  30% 
10 

 1,290,000  

Máy làm tỏi đen Magic 

A69 

1,290,000 
 387,000  

 903,000  30% 
10 

 3,870,000  

Nồi lẩu điện Supor 

HFK26EVN-130 

590,000 
 177,000  

 413,000  30% 
10 

 1,770,000  

Bếp nướng điện Happycook 

HGR 3813M KG 

1,175,000 
 352,500  

 822,500  30% 
10 

 3,525,000  

Bếp nướng điện Happycook 

HGR 5295 KG 

825,000 
 247,500  

 577,500  30% 
10 

 2,475,000  

Bếp nướng điện Happycook 

HGR 5295M KG 

935,000 
 280,500  

 654,500  30% 
10 

 2,805,000  

Bếp nướng điện Happycook 

HGR 4610 KG 

695,000 
 208,500  

 486,500  30% 
10 

 2,085,000  

Bếp nướng điện Happycook 

HGR 4610M KG 

815,000 
 244,500  

 570,500  30% 
10 

 2,445,000  

Nồi chiên không dầu 

Philips HD9643 

6,250,000 
 1,875,000  

 4,375,000  30% 
10 

 18,750,000  

Máy nướng bánh mì Philips 

HD2637/90 

1,170,000 
 351,000  

 819,000  30% 
10 

 3,510,000  

Máy cạo râu Philips AT600 

(Xanh dương) 

990,000 
 297,000  

 693,000  30% 
10 

 2,970,000  

Máy cắt tóc Philips 

QC5115 (Đen) 

990,000 
 297,000  

 693,000  30% 
10 

 2,970,000  

Máy tỉa lông mũi Philips 

NT1150 (Đen) 

719,000 
 215,700  

 503,300  30% 
10 

 2,157,000  

Bình lọc nước Pureit 

Excella 

2,395,000 
 718,500  

 1,676,500  30% 
10 

 7,185,000  

Bình lọc nước Kangaroo 

JY2000-B-IC 

730,000 
 219,000  

 511,000  30% 
10 

 2,190,000  

Đèn Sạc SUNHOUSE 

SHE-4131 

70,000 
 21,000  

 49,000  30% 
10 

 210,000  



Đèn Sạc SUNHOUSE 

SHE-8080L 

240,000 
 72,000  

 168,000  30% 
10 

 720,000  

Đèn Sạc SUNHOUSE 

SHE-9018LA-6L 

90,000 
 27,000  

 63,000  30% 
10 

 270,000  

Đèn Sạc SUNHOUSE 

SHE-W1701.OR 

105,000 
 31,500  

 73,500  30% 
10 

 315,000  

Đèn Bàn SUNHOUSE SH-

SL-01RW 

180,000 
 54,000  

 126,000  30% 
10 

 540,000  

Đèn Bàn SUNHOUSE SH-

SL-03R 

210,000 
 63,000  

 147,000  30% 
10 

 630,000  

Đèn Bàn SUNHOUSE SH-

SL-09B 

200,000 
 60,000  

 140,000  30% 
10 

 600,000  

Máy làm rau Kangaroo 

KG-262 

1,060,000 
 318,000  

 742,000  30% 
10 

 3,180,000  

máy làm sữa chua Severin 

JG 3519 

1,265,000 
 379,500  

 885,500  30% 
10 

 3,795,000  

Máy lọc không khí 

HITACHI EP-A3000 

4,750,000 
 1,425,000  

 3,325,000  30% 
10 

 14,250,000  

Máy lọc không khí SHARP 

FP-F30E-A/C 

3,580,000 
 1,074,000  

 2,506,000  30% 
10 

 10,740,000  

Máy lọc không khí SHARP 

FP-F40E-W 

3,930,000 
 1,179,000  

 2,751,000  30% 
10 

 11,790,000  

Máy pha cà phê Electrolux 

ECM1303W 

605,000 
 181,500  

 423,500  30% 
10 

 1,815,000  

Máy phun ẩm SUNHOUSE 

SHD7500 

330,000 
 99,000  

 231,000  30% 
10 

 990,000  

Máy phun ẩm SUNHOUSE 

SHD7510 

330,000 
 99,000  

 231,000  30% 
10 

 990,000  

Vỉ nướng Bluestone EGB-

7408 

895,000 
 268,500  

 626,500  30% 
10 

 2,685,000  

Vỉ nướng Bluestone EGB-

7418 

1,245,000 
 373,500  

 871,500  30% 
10 

 3,735,000  

Máy nướng bánh mì 

Electrolux ETS1303W 

590,000 
 177,000  

 413,000  30% 
10 

 1,770,000  

Vỉ nướng Severin PG1511 1,270,000  381,000   889,000  30% 10  3,810,000  

Máy nướng bánh mỳ 

Severin AT 2519 

2,145,000 
 643,500  

 1,501,500  30% 
10 

 6,435,000  

Cân sức khỏe CAMRY BR-

9709 

270,000 
 81,000  

 189,000  30% 
10 

 810,000  

Cân Điện tử CAMRY 

EB9061(20) 

330,000 
 99,000  

 231,000  30% 
10 

 990,000  

Lõi lọc số 1 Kangaroo 80,000  24,000   56,000  30% 10  240,000  

Lõi lọc số 2 Kangaroo 100,000  30,000   70,000  30% 10  300,000  

Lõi lọc số 3 Kangaroo 100,000  30,000   70,000  30% 10  300,000  

Bộ muỗng Inox 6 chiếc 25,000  7,500   17,500  30% 10  75,000  



Lõi lọc AOSMITH PP 10" 

dùng cho bộ lọc Pre-filter 

(TZ00025V) 

170,000 

 51,000  

 119,000  30% 

10 

 510,000  

Máy uốn mi EH2351P251 790,000  237,000   553,000  30% 10  2,370,000  

Máy vệ sinh lỗ chân lông 

EH2513P645 

695,000 
 208,500  

 486,500  30% 
10 

 2,085,000  

Máy cắt tóc trẻ em Philips 

HC1055 

850,000 
 255,000  

 595,000  30% 
10 

 2,550,000  

Nồi áp suất điện Sunhouse 

SHD1659 màu nâu 

1,690,000 
 507,000  

 1,183,000  30% 
10 

 5,070,000  

Nồi áp suất BlueStone 

PCB-5619 

1,152,000 
 345,600  

 806,400  30% 
10 

 3,456,000  

Nồi áp suất điện Kangaroo 

KG286 

1,350,000 
 405,000  

 945,000  30% 
10 

 4,050,000  

Nồi áp suất điện Kangaroo 

KG289 

1,850,000 
 555,000  

 1,295,000  30% 
10 

 5,550,000  

Nồi áp suất điện Midea 

MY-CH501B 

900,000 
 270,000  

 630,000  30% 
10 

 2,700,000  

Nồi áp suất điện Midea 

MY-SS5062 

2,000,000 
 600,000  

 1,400,000  30% 
10 

 6,000,000  

Nồi áp suất điện Smartcook 

PCS-0238 

2,150,000 
 645,000  

 1,505,000  30% 
10 

 6,450,000  

Nồi áp suất điện Smartcook 

PCS-0239 

1,940,000 
 582,000  

 1,358,000  30% 
10 

 5,820,000  

Nồi áp suất điện Bluestone 

PCB-5748 

1,845,000 
 553,500  

 1,291,500  30% 
10 

 5,535,000  

Nồi áp suất điện Goldsun 

EP-GHP60P -TKG 

1,410,000 
 423,000  

 987,000  30% 
10 

 4,230,000  

Nồi áp suất điện Philips 

HD2137/65 

3,200,000 
 960,000  

 2,240,000  30% 
10 

 9,600,000  

Nồi áp suất Bluestone PCB-

5629 

1,500,000 
 450,000  

 1,050,000  30% 
10 

 4,500,000  

Nồi áp suất điện đa năng 

Sunhouse SHD1669 (Kèm 

lòng nồi) 

1,890,000 

 567,000  

 1,323,000  30% 

10 

 5,670,000  

Máy sấy quần áo Kangaroo 

KG307N 

1,785,000 
 535,500  

 1,249,500  30% 
10 

 5,355,000  

Máy làm mát không khí 

Honeywell CL25AE 

5,550,000 
 1,110,000  

 4,440,000  20% 
10 

 11,100,000  

Máy làm mát không khí 

Honeywell CL30XC 

5,760,000 
 1,152,000  

 4,608,000  20% 
10 

 11,520,000  

Quạt sưởi halogen 

Sunhouse SHD7006 - KG 

970,000 
 194,000  

 776,000  20% 
10 

 1,940,000  

Hút mùi Electrolux 

EFT6510K 

3,380,000 
 1,014,000  

 2,366,000  30% 
10 

 10,140,000  

Bếp điện từ đôi Electrolux 

EHI727BA 

14,900,000 
 4,470,000  

 

10,430,000  30% 
10 

 44,700,000  

Bếp điện từ đôi Electrolux 

EHC726BA 

12,500,000 
 3,750,000  

 8,750,000  30% 
10 

 37,500,000  



Bếp điện từ đôi Electrolux 

EHD8740FOK 

28,990,000 
 8,697,000  

 

20,293,000  30% 
10 

 86,970,000  

Bếp đôi hồng ngoại Comet 

CM5578 (Cảm ứng - Nút 

vặn) 

3,000,000 

 900,000  

 2,100,000  30% 

10 

 9,000,000  

Máy hút khói Electrolux 

EFC635SAR 

7,295,000 
 2,188,500  

 5,106,500  30% 
10 

 21,885,000  

Máy hút khói Electrolux 

EFC636GAR 

7,290,000 
 2,187,000  

 5,103,000  30% 
10 

 21,870,000  

Máy hút mùi Apex 

APB6601-70C 

3,095,000 
 928,500  

 2,166,500  30% 
10 

 9,285,000  

Hút mùi Electrolux 

EFT9516K 

3,570,000 
 1,071,000  

 2,499,000  30% 
10 

 10,710,000  

Hút mùi Electrolux 

EFT9516X 

4,595,000 
 1,378,500  

 3,216,500  30% 
10 

 13,785,000  

Hút mùi Electrolux 

EFT7516X 

4,290,000 
 1,287,000  

 3,003,000  30% 
10 

 12,870,000  

Máy hút mùi Kangaroo 

KG527 

4,000,000 
 1,200,000  

 2,800,000  30% 
10 

 12,000,000  

Máy hút mùi Kangaroo 

KG520S 

1,890,000 
 567,000  

 1,323,000  30% 
10 

 5,670,000  

Máy hút mùi Kangaroo 

KG521S 

1,980,000 
 594,000  

 1,386,000  30% 
10 

 5,940,000  

Máy hút mùi Kangaroo 

KG523 

3,500,000 
 1,050,000  

 2,450,000  30% 
10 

 10,500,000  

Máy hút mùi Kangaroo 

KG525 

3,395,000 
 1,018,500  

 2,376,500  30% 
10 

 10,185,000  

Máy hút khói Kiwa RH-

777BE 

1,995,000 
 598,500  

 1,396,500  30% 
10 

 5,985,000  

Máy hút khói RINNAI RI-

H6(Rc-G) 

6,300,000 
 1,890,000  

 4,410,000  30% 
10 

 18,900,000  

Máy hút khói RINNAI RI-

H6(Vt-G) 

6,150,000 
 1,845,000  

 4,305,000  30% 
10 

 18,450,000  

Máy hút khói RINNAI 

RVH-7Slim(Hood-LG 

4,580,000 
 1,374,000  

 3,206,000  30% 
10 

 13,740,000  

Máy hút khói Sakura SR-

2883B 

4,555,000 
 1,366,500  

 3,188,500  30% 
10 

 13,665,000  

Máy hút mùi Chefs R906E6 4,095,000  1,228,500   2,866,500  30% 10  12,285,000  

Hút mùi cổ điển Kangaroo 

CS (KG 22) 

2,890,000 
 867,000  

 2,023,000  30% 
10 

 8,670,000  

Tổng      1,728,928,000   

B. Tặng quà 

Tên sản phẩm 
 Giá bán  

 Sản phẩm 

khuyến mãi   Giá trị  Tỷ lệ 

Số 

lượng   Tổng tiền  
Ghi chú Thời gian 

Tivi LED Sony KD-

43X8000E 
 13,400,000  

Phiếu mua hàng 

300,000đ  300,000  2% 5  1,500,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

300,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

19/5 - 

02/06/2019 



Tivi LED Sony KDL-

32W600D 
 6,990,000  

Phiếu mua hàng 

300,000đ  300,000  4% 5  1,500,000  

Tivi LED Sony KDL-

32R300E 
 6,390,000  

Phiếu mua hàng 

400,000đ  400,000  6% 5  2,000,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

400,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

Tivi LED Sony KD-

43X7000F 
 11,900,000  

Phiếu mua hàng 

500,000đ  500,000  4% 5  2,500,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

500,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

Tivi LED Sony KD-

49X7000F 
 15,900,000  

Phiếu mua hàng 

500,000đ 
 500,000  

3% 5  2,500,000  

Tivi LED Sony KDL-

48W650D 
 11,400,000  

Phiếu mua hàng 

500,000đ 
 500,000  

4% 5  2,500,000  

Tivi LED Sony KD-

49X9000F 
 27,900,000  

Phiếu mua hàng 

2,000,000đ 

 

2,000,000  7% 5  10,000,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

2,000,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

Tivi Led Sony KD-

65X7500F 
 37,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  13% 5  25,000,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

5,000,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

Tivi LED Sony KD-

75X8500F 
 69,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  7% 5  25,000,000  

Tivi Led Sony KD-

85X9000F 

 

134,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  4% 5  25,000,000  

Tivi OLED Sony KD-

55A8F 
 54,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  9% 5  25,000,000  

Tivi OLED Sony KD-

65A8F 
 79,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  6% 5  25,000,000  

Tivi OLED Sony KD-

55A9F 
 64,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  8% 5  25,000,000  

Tivi OLED Sony KD-

65A9F 

 

102,900,000  

Phiếu mua hàng 

5,000,000đ 

 

5,000,000  5% 5  25,000,000  

Máy lạnh TCL TAC-

N09CS/XA21 
 4,990,000  

Phiếu mua hàng 

200,000đ 
 200,000  

4% 5  1,000,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

200,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

Ap dụng từ : 

1/ Từ 19/05 đến 

19/05/2019 

2/ Từ 24/05 đến 

26/05/2019 

3/ Từ 31/05 đến 

02/06/2019 

Máy lạnh TCL TAC-

N09CS/KC41 
 5,990,000  

Phiếu mua hàng 

300,000đ 
 300,000  

5% 5  1,500,000  
Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

300,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 
Máy lạnh TCL TAC-

10CSI/KE88N 
 7,690,000  

Phiếu mua hàng 

300,000đ 
 300,000  

4% 5  1,500,000  

Máy lạnh TCL TAC-

N12CS/XA21 
 7,490,000  

Phiếu mua hàng 

400,000đ 
 400,000  

5% 5  2,000,000  
Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

400,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 
Máy lạnh TCL TAC-

13CSI/KE88N 
 8,790,000  

Phiếu mua hàng 

400,000đ 
 400,000  

5% 5  2,000,000  

Máy lạnh TCL TAC-

N18CS/XA21 
 10,490,000  

Phiếu mua hàng 

600,000đ 
 600,000  

6% 5  3,000,000  
Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

600,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 
Máy lạnh TCL TAC-

18CSI/KE88N 
 12,990,000  

Phiếu mua hàng 

600,000đ 
 600,000  

5% 5  3,000,000  

Máy giặt AQUA AQW-

DK90CT S 
 6,690,000  

Phiếu mua hàng 

100,000đ 
 100,000  

1% 5  500,000  

Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mãi: Giảm ngay 

100,000đ hoặc chọn Phiếu mua hàng 

19/5 - 

31/05/2019 

Máy giặt Aqua AQW-

DW105AT N (Imei) 
 8,890,000  

Phiếu mua hàng 

100,000đ 
 100,000  

1% 5  500,000  

Máy giặt Aqua AQW-

DW90AT (N) (Imei) 
 7,890,000  

Phiếu mua hàng 

100,000đ 
 100,000  

1% 5  500,000  

Máy giặt Aqua AQW-

FW105AT(N) (Imei) 
 6,690,000  

Phiếu mua hàng 

100,000đ 
 100,000  

1% 5  500,000  

 



 



 

 

 

 


